
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
LỚP: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MT- KHÓA 2021 (BẰNG 2 – Thứ 7 & CN)
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022 - 2023
	Số TT
	MSMH
	Học phần
	TC
	CBGD-Số ĐT
	MSCB
	LT
	BT
	TN
	ĐA

	1
	NN230
	Thổ nhưỡng A
	3
	Trần Văn Hùng
0919.234.332
	2293
	15
	30
	
	

	2
	MT366
	Quản lý môi trường nông nghiệp
	2
	Lê Ngọc Kiều 
0765040093
	2160
	30
	
	
	

	3
	NN508
	Đánh giá đất
	2
	Nguyễn Thị Song Bình
0939121848
	2447
	15
	30
	
	

	4
	MT373
	Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn
	2
	Nguyễn Võ Châu Ngân
0918432342
	001297
	15
	30
	
	

	5
	MT358
	Quy hoạch môi trường
	2
	Trương Hoàng Đan
0982964989
	1306
	15
	15
	
	

	6
	MT145
	Quản lý tài nguyên đất đai
	2
	Vương Tuấn Huy
0917899243
	2740
	30
	
	
	

	7
	MT146
	Quản lý tài nguyên rừng
	2
	Trần Thị Kim Hồng
0985728779
	1387
	30
	
	
	

	8
	MT150
	Hóa môi trường ứng dụng
	2
	Trần Sỹ Nam
0919616382
	2262
	30
	
	
	

	9
	MT119
	Quan trắc môi trường
	2
	Nguyễn Văn Công
0918855468

	407
	30
	
	
	

	10
	MT446
	TT. Quan trắc môi trường
	2
	Nguyễn Văn Công
0918855468
Trần Sỹ Nam
0919616382
	407

2262
	
	
	60
	

	Tổng
	21
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU
	Tuần lễ
(Thứ 7 và CN)
	Buổi
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Ghi chú

	6/8/2022 - 7/08/2022
	S, C
	Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn
	Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn
	Tuần này cán bộ xin phép không giảng dạy, do có công tác đột xuẩt, lịch dạy Khoa sẽ sắp xếp bổ sung sau 

	13/8/2022 - 14/08/2022
	S, C
	Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn
	Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn
	

	20/8/2022 - 21/8/2022
	S, C
	Quy hoạch môi trường
	Quy hoạch môi trường
	

	27/8/2022 - 28/8/2022
	S, C
	Quy hoạch môi trường
	Quy hoạch môi trường
	

	03/9/2022 - 4/9/2022
	S, C
	Nghỉ lễ
	

	10/9/2022 - 11/9/2022
	S, C
	Quản lý tài nguyên rừng
	Quản lý tài nguyên rừng
	

	17/9/2022 - 18/9/2022
	S, C
	Quản lý môi trường nông nghiệp
	Quản lý môi trường nông nghiệp
	

	24/9/2022 - 25/9/2022
	S, C
	Quản lý môi trường nông nghiệp
	Quản lý môi trường nông nghiệp
	

	01/10/2022 - 02/10/2022
	S, C
	Quan trắc môi trường
	Quan trắc môi trường
	

	8/10/2022 - 9/10/2022
	S, C
	Quan trắc môi trường
	Quan trắc môi trường
	

	15/10/2022 - 16/10/2022
	S, C
	Hóa môi trường ứng dụng
	Hóa môi trường ứng dụng
	

	22/10/2022 - 23/10/2022
	S, C
	Hóa môi trường ứng dụng
	Hóa môi trường ứng dụng
	

	29/10/2022 - 30/10/2022
	S, C
	TT. Quan trắc môi trường
	TT. Quan trắc môi trường
	TT tại ĐHCT

	5/11/2022 - 6/11/2022
	S, C
	TT. Quan trắc môi trường
	TT. Quan trắc môi trường
	TT tại ĐHCT

	12/11/2022 - 13/11/2022
	S, C
	Thổ nhưỡng A
	Thổ nhưỡng A
	

	19/11/2022 - 20/11/2022
	S, C
	Thổ nhưỡng A
	Thổ nhưỡng A
	

	26/11/2022 - 27/11/2022
	S, C
	Thổ nhưỡng A
	Thổ nhưỡng A
	

	03/12/2022 - 4/12/2022
	S, C
	Đánh giá đất
	Đánh giá đất
	

	10/12/2022 - 11/12/2022
	S, C
	Đánh giá đất
	Đánh giá đất
	

	17/12/2022 - 18/12/2022
	S, C
	Quản lý Tài nguyên đất đai
	Quản lý Tài nguyên đất đai
	

	24/12/2022 - 25/12/2022
	S, C
	Quản lý Tài nguyên đất đai
	Quản lý Tài nguyên đất đai
	

	31/12/2022 - 01/01/2023
	S, C
	
	Nghỉ tết dương lịch
	

	7/01/2023 – 8/01/2023
	S, C
	Quản lý tài nguyên rừng
	Quản lý tài nguyên rừng
	


S (Sáng): Bắt đầu từ 7h00; C (Chiều): Bắt đầu từ 13h30.
	TRƯỞNG KHOA
